
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 16 ngõ 7 Lý Tự Trọng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

17/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN HƯƠNG 

0109889771

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế (khoản 23 Điều 1 Nghị 
định 169/2018/NĐ-CP);
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
-  Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Luật Dược 2016);
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
-  Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu. Cụ thể: Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...; bán buôn 
ô dù; bán buôn dao, kéo; bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; 
bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: Kính râm, 
ống nhòm, kính lúp); bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm 
thanh, hình ảnh; bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường 
và đồ trang sức; bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản 
phẩm trò chơi.

4649

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ 
XÂY DỰNG THIÊN HƯƠNG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0996695599
Email: hungdang229@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật hệ thống phòng cháy và chữa 
cháy; (Điều 9a Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi năm 2013);
- Tư vấn quản lý dự án xây dựng, Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng (Điều 152 luật xây dựng 2014);
- Tư vấn đầu tư, phát triển dự án
-Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Điều 156 luật xây 
dựng 2014);
- Tư vấn đấu thầu (Khoản 1 điều 113 nghị định 63/2014/NĐ-
CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu).

7110

7. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

8. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

9. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

10. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết:
- Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt;
- Bốc xếp hàng hóa đường bộ.

5224

11. Xây dựng công trình đường sắt 4211

12. Xây dựng công trình đường bộ 4212(Chính)

13. Xây dựng công trình điện 4221

14. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công)

4299

16. Phá dỡ
(Trừ hoạt động nổ mìn)

4311

17. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ hoạt động nổ mìn)

4312
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18. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: 
-Lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (Điều 9a Luật 
phòng cháy chữa cháy sửa đổi năm 2013);
- Hoạt động lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công 
trình kỹ thuật dân dụng. Cụ thể: Dây dẫn và thiết bị điện, 
Đường dây thông tin liên lạc, Mạng máy tính và dây cáp 
truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, Đĩa vệ tinh, Hệ thống 
chiếu sáng, Chuông báo cháy, Hệ thống báo động chống trộm, 
Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, Đèn trên đường băng sân 
bay.

4321

19. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh. Cụ thể: Bán lẻ xi 
măng, gạch xây, ngói lợp mái; Bán lẻ đá, cát, sỏi.
-Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
-Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 
chuyên doanh. Cụ thể: Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp 
ghép khác;Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su

4752

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
-Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh. Cụ thể: Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế 
bằng mọi loại vật liệu, Bán lẻ đồ dùng nội thất tương tự: kệ, 
giá sách.
-Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
-Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh. Cụ 
thể: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:  Bán lẻ đồ dùng gia 
đình khác bằng gỗ, song mây, tre, cói đan; Bán lẻ dao, keo, 
dụng cụ cắt gọt, đồ dung nhà bếp; Bán lẻ thiết bị hệ thống an 
ninh như thiết bị khoá, két sắt...không đi kèm dịch vụ lắp đặt 
hoặc bảo dưỡng.

4759
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2.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034080009806
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 3, Xã Vũ Hòa, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 16 ngõ 7 Lý Tự Trọng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HOÀ Nam

27/03/1980 Kinh Việt Nam

03/10/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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